ĐỀ SỐ 2 - KEY
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Question 1: Jack and Maya are discussing their recent shopping experiences.
- Jack: “I can’t believe how much Thai Cong sells household items for. It’s exorbitant.”
- Maya: “__________. Only wealthy people can purchase them.”
A. I don’t think so. 				B. That’s for sure.
C. Are you sure about that? 			D. It’s very nice of you to say so.
Question 2: Sarah and Michael are at a café.
- Sarah: “What do you recommend from the menu, Michael?” - Michael: “_______.”
A. Yes, I prefer tea. 				B. No, I’m not hungry.
C. Sorry, I didn’t hear you. 			D. I think the pasta is delicious.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 3: Jack is among _______ men in the music industry.
A. the most reliable 	B. more reliable 	C. the more reliable 	D. most reliable
Question 4: The weather in this region is notoriously _______, making it challenging to plan outdoor
activities.
A. unpredictable 	B. predict 		C. predictable 		D. prediction
Question 5: Khanh Dung, _______ in ‘Way to Mount Olympia’ last month, gained attention for
introducing herself fluently in five languages.
A. to appear 		B. appeared 		C. appearing 		D. was appeared
Question 6: Although my mother has a car, she often goes to work on _______ bus.
A. an 			B. the 			C. Ø (no article) 	D. a
Question 7: Despite their differences, the new neighbors seem to _______ quite well with each other.
A. put on 		B. get along 		C. take in 		D. fall out
Question 8: Philosophy _______ as one of the most challenging subjects.
A. is regarding 	B. regards 		C. has regarded 	D. is regarded
Question 9: I remember _______ Paris for the first time; it was a truly unforgettable experience.
A. visiting 		B. visit 		C. to visit 		D. to visiting
Question 10: John will attend the conference tomorrow to present his research findings, _______?
A. doesn’t he 		B. won’t he 		C. does he 		D. will he
Question 11: She received a warning from her doctor about the _______ consumption of sugary snacks.
A. delicate 		B. excessive 		C. minimal 		D. rational
Question 12: When the alarm rang, she _______ breakfast in the kitchen.
A. is cooking 		B. has cooked 		C. was cooking 	D. cooks
Question 13: The stadium has a seating _______ of 50,000 people for concerts and sporting events.
A. capability 		B. possibility 		C. ability 		D. capacity
Question 14: _______, I will start working on the next one.
A. When I will finish this project 		B. Once I had finished this project
C. As soon as I finish this project 		D. By the time I finished this project
Question 15: They need to _______ the date for their wedding soon so they can start planning the details.
A. make 		B. lay 			C. set 			D. take
Question 16: Vietnamese people suffer _______ a vicious cycle of overthinking and excessive worry, making it difficult to be productive.
A. for 			B. from 		C. with 		D. about
Question 17: John always procrastinates and tends to finish his tasks at the _______ hour, causing unnecessary stress for himself.
A. eighth 		B. tenth 		C. ninth 		D. eleventh
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 18: A. complex 		B. city 			C. ceiling 		D. cycle
Question 19: A. column 		B. bottle 		C. volume 		D. author

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 20: A. recognize 		B. appearance 		C. magazine 		D. photograph
Question 21: A. public 		B. involve 		C. narrow 		D. purpose

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word (s) CLOSEST in meaning to
the underlined word (s) in each of the following questions.
Question 22: The school has a code of conduct that all students must follow.
A. uniform 		B. rules 		C. behaviour 		D. fees
Question 23: The manager made a decision on the spot to resolve the customer’s complaint and ensure
their satisfaction.
A. eventually 		B. immediately 	C. previously 		D. punctually

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word (s) in each of the following questions.
Question 24: Despite his wealth, he was known for being tight-fisted and rarely contributed to
charitable causes.
A. stingy 		B. wealthy 		C. needy 		D. generous
Question 25: The manager decided to reinforce the team’s training by providing additional resources and support.
A. neglect 		B. strengthen 		C. impair 		D. safeguard

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word and phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
	Recently, Elon Musk once again shocked the world after he bought Twitter for $44 billion. Just a week after this takeover, he made radical changes by firing thousands of (26) __________ of staff, promising the return of banned users and making plans to make people pay for privileged access to the site.

Many users were understandably annoyed by this sudden turn of events and have decided to move their online (27) ___________ elsewhere, with the platform Mastodon attracting the most attention. Created in 2016 by the German developer Eugen Rochko, the site presents itself as a social network (28) __________ preserving privacy is vital.
On his personal account, Rochko said Mastodon reached more than 1 million monthly active users on Monday. (29) __________ the publicity has not been easy for Mastodon and many new users complain about the difficulty of creating an account and the poor response times unlike sites run by the tech giants. Content moderation is also (30) __________ big question mark as it is left to the sole discretion of server administrators, with some refusing access to others, disrupting the experience.
(Adapted from france24.com)
	Mới đây, Elon Musk một lần nữa gây chấn động thế giới sau khi mua Twitter với giá 44 tỷ USD. Chỉ một tuần sau lần tiếp quản này, ông đã thực hiện những thay đổi căn bản bằng cách sa thải hàng nghìn nhân viên, hứa hẹn sự trở lại của những người dùng bị cấm và lên kế hoạch bắt mọi người phải trả tiền để có được quyền truy cập đặc quyền vào trang web.
Nhiều người dùng tỏ ra khó chịu một cách dễ hiểu trước diễn biến đột ngột này và đã quyết định chuyển sự hiện diện trực tuyến của họ đi nơi khác, trong đó nền tảng Mastodon thu hút nhiều sự chú ý nhất. Được tạo ra vào năm 2016 bởi nhà phát triển người Đức Eugen Rochko, trang web này thể hiện mình là một mạng xã hội nơi việc bảo vệ quyền riêng tư là điều quan trọng.
Trên tài khoản cá nhân của mình, Rochko cho biết Mastodon đã đạt hơn 1 triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào thứ Hai. Nhưng việc quảng bá không hề dễ dàng đối với Mastodon và nhiều người dùng mới phàn nàn về khó khăn khi tạo tài khoản và thời gian phản hồi kém không giống như các trang web do gã khổng lồ công nghệ điều hành. Việc kiểm duyệt nội dung cũng là một dấu hỏi lớn khác vì nó thuộc quyền quyết định riêng của quản trị viên máy chủ, trong đó một số người từ chối quyền truy cập của người khác, làm gián đoạn trải nghiệm.


Question 26: A. units 		B. fellows 		C. members 		D. workers
Question 27: A. appearance 		B. display 		C. exhibition 		D. presence
Question 28: A. where 		B. which 		C. when 		D. who
Question 29: A. So 			B. But 			C. And 		D. Or
Question 30: A. other 		B. the other 		C. another 		D. others 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the questions from 31 to 35.
	Kazuhiko Moriyama is betting that well-rested workers are good for business. In fact, he’s placing real money on that bet. Employees who sleep at least six hours a night, for at least five days a week, are rewarded points by Crazy Inc., a wedding organizer in Japan. The points can be exchanged for food in the company cafeteria worth as much as 64,000 yen ($570) per year. Nightly rest will be tracked using an app made by Airweave Inc., a mattress manufacturer.

More than 92 percent of Japanese over the age of 20 say that they aren’t getting enough sleep, according to a survey by Fuji Ryoki, a health-products maker. Because of a labor shortage and long-held cultural belief of noble sacrifice for the corporate good, Japan has become notorious for a phenomenon called death-from overwork, which claimed the life of an ad agency employee in 2015.

“You have to protect workers’ rights, otherwise the country itself will weaken,” Moriyama said. In addition to encouraging sleep, the company also promotes better nutrition, exercise and a more positive office environment. It also provides employees with child support, as well the opportunity to take company vacations on regular business days.
There’s some evidence that more sleep will lead to improved business performance and higher economic growth. Insufficient sleep costs the U.S. economy as much as $411 billion a year, or 2.28 percent of GDP, according to a 2009 study by Rand Corp. For Japan, the loss is estimated to be $138 billion, or 2.92 percent of GDP. “I eventually want to reach a million employees,” Moriyama said. “I want to do something that other people will think is crazy.”
(Adapted from readtoolead.com)
	Kazuhiko Moriyama đang đánh cược rằng những người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có lợi cho công việc kinh doanh. Trên thực tế, anh ấy đang đặt tiền thật vào vụ cá cược đó. Những nhân viên ngủ ít nhất sáu giờ một đêm, ít nhất năm ngày một tuần, sẽ được Crazy Inc., một công ty tổ chức đám cưới ở Nhật Bản, thưởng điểm. Số điểm này có thể đổi lấy đồ ăn trong căng tin của công ty với giá trị lên tới 64.000 yên (570 USD) mỗi năm. Việc nghỉ ngơi hàng đêm sẽ được theo dõi bằng ứng dụng của Airweave Inc., nhà sản xuất nệm.
Theo một cuộc khảo sát của Fuji Ryoki, một nhà sản xuất sản phẩm sức khỏe, hơn 92% người Nhật trên 20 tuổi nói rằng họ không ngủ đủ giấc. Vì tình trạng thiếu lao động và niềm tin văn hóa lâu đời về sự hy sinh cao cả vì lợi ích doanh nghiệp, Nhật Bản đã trở nên khét tiếng với hiện tượng gọi là tử vong do làm việc quá sức, cướp đi sinh mạng của một nhân viên công ty quảng cáo vào năm 2015.
Moriyama nói: “Bạn phải bảo vệ quyền lợi của người lao động, nếu không đất nước sẽ suy yếu. Ngoài việc khuyến khích giấc ngủ, công ty còn thúc đẩy chế độ dinh dưỡng tốt hơn, tập thể dục và môi trường văn phòng tích cực hơn. Nó cũng cung cấp cho nhân viên khoản hỗ trợ nuôi con cũng như cơ hội đi nghỉ của công ty vào những ngày làm việc bình thường.
Có một số bằng chứng cho thấy ngủ nhiều hơn sẽ giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng kinh tế cao hơn. Theo một nghiên cứu năm 2009 của Rand Corp, nền kinh tế Mỹ thiệt hại tới 411 tỷ USD mỗi năm, tương đương 2,28% GDP, theo một nghiên cứu năm 2009 của Rand Corp. Đối với Nhật Bản, thiệt hại ước tính là 138 tỷ USD, hay 2,92% GDP. Moriyama nói: “Cuối cùng tôi muốn đạt được một triệu nhân viên. “Tôi muốn làm điều gì đó mà người khác sẽ cho là điên rồ.”



Question 31: What is the passage mainly about?
A. The negative health effects of overworking.
B. A company rewarding its employees for sleeping.
C. A business leader with unusual ideas.
D. The economic damage of inadequate sleep.
Question 32: Crazy Inc. promotes or provides all of the following to its employees EXCEPT _________.
A. Money for sleeping 			B. Child support
C. Company vacations 			D. Positive office environment .
Question 33: The phrase “notorious” in paragraph 2 is closest in meaning to __________.
A. challenging 	B. infamous 		C. infected 		D. severe
Question 34: What is one of the reasons behind the death-from-overwork phenomenon in Japan?
A. Poor economy 	B. Cultural differences	C. Labor shortage 	D. Corporate good
Question 35: The word “It” in paragraph 3 refers to ___________.
A. company 		B. nutrition 		C. environment 	D. exercise 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the questions from 36 to 42.
	Your colleague says they have a “brilliant” idea for a project your team is working on, and you are excited to hear about it, but it turns out to be a dreadful one. What should you do in this situation? You don’t want to crush their spirit, but you also don’t want to waste time on an idea that isn’t going to work. Obviously, the trick is to shut it down gently, while still making your coworker feel valued and respected. So how exactly can you do that? 

When someone approaches you with an idea you think is not very practical, try to shut off the urge to be critical immediately and be more open and receptive to the idea instead. “Don’t immediately respond with judgment, whether good, bad, workable or not,” said Marie McIntyre, a career coach. Take the time to hear them out and let them explain their thought process on why they think their idea is good. Keep in mind that some of the biggest successes weren’t immediately seen as brilliant.
Another thing you can try to do is to ask questions. By doing so, you can lead your co-workers to discover the reasons why the idea isn’t so great on their own. Try asking something like: What are the benefits of this? How do you see this playing out? How does this meet the project or client’s objective? You want to ask them questions to help them understand your viewpoint on their own. You are trying to show that their idea isn’t going to lead to the right outcome. Furthermore, such probing questions can also help you find any parts of the idea that might actually work.

So what if you’re a boss? Clearly you have more authority to shut down a not-so-great idea that an employee presents to you - but you don’t want to create an environment where people are afraid to think outside the box and come to you with new ideas. If your response is always to say what might be wrong, even if it’s true, you will get a reputation as not a good person to approach with new ideas. Setting clear objectives and goals with projects helps keep workers on track and provides a solution when a bad idea comes your way. Instead of saying bluntly that the idea is bad, you can now say something like: “How does that meet the objective or the criteria?” In this case, it won’t feel like you’re directly criticizing the idea, but more like you are questioning whether or not it meets the needed criteria.

At the end of the day, however, you might have to completely do away with an idea once in a while. But try to do it in the most delicate way possible such as saying: I appreciate the time you spent on this idea and it’s quite interesting, but I am not sure that it would work for our team right now.
(Adapted from edition.cnn.com)
	Đồng nghiệp của bạn nói rằng họ có một ý tưởng “tuyệt vời” cho một dự án mà nhóm của bạn đang thực hiện và bạn rất hào hứng khi biết về nó, nhưng hóa ra đó lại là một ý tưởng khủng khiếp. Bạn nên làm gì trong tình huống này? Bạn không muốn bóp nát tinh thần của họ, nhưng bạn cũng không muốn lãng phí thời gian cho một ý tưởng không hiệu quả. Rõ ràng, mẹo là hãy tắt nó đi một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến đồng nghiệp của bạn cảm thấy được coi trọng và tôn trọng. Vậy chính xác thì bạn có thể làm điều đó như thế nào?
Khi ai đó tiếp cận bạn với một ý tưởng mà bạn cho là không thực tế lắm, hãy cố gắng dập tắt sự thôi thúc phê phán ngay lập tức và thay vào đó hãy cởi mở và dễ tiếp thu ý tưởng hơn. Marie McIntyre, một huấn luyện viên nghề nghiệp cho biết: “Đừng đưa ra phán xét ngay lập tức, dù tốt hay xấu, khả thi hay không”. Hãy dành thời gian để lắng nghe họ và để họ giải thích quá trình suy nghĩ của họ về lý do tại sao họ cho rằng ý tưởng của mình là hay. Hãy nhớ rằng một số thành công lớn nhất không ngay lập tức được coi là rực rỡ.
Một điều khác bạn có thể thử làm là đặt câu hỏi. Bằng cách đó, bạn có thể dẫn dắt đồng nghiệp của mình khám phá lý do tại sao ý tưởng của họ không thành công như vậy. Hãy thử hỏi những câu như: Lợi ích của việc này là gì? Bạn thấy điều này diễn ra như thế nào? Điều này đáp ứng mục tiêu của dự án hoặc khách hàng như thế nào? Bạn muốn hỏi họ những câu hỏi để giúp họ tự mình hiểu được quan điểm của bạn. Bạn đang cố gắng chứng tỏ rằng ý tưởng của họ sẽ không dẫn đến kết quả đúng đắn. Hơn nữa, những câu hỏi thăm dò như vậy cũng có thể giúp bạn tìm ra bất kỳ phần nào của ý tưởng có thể thực sự hiệu quả.
Vậy nếu bạn là ông chủ thì sao? Rõ ràng là bạn có nhiều quyền hơn để dập tắt một ý tưởng không mấy hay ho mà nhân viên trình bày với bạn - nhưng bạn không muốn tạo ra một môi trường nơi mọi người ngại nghĩ xa hơn và tìm đến bạn những ý tưởng mới. Nếu câu trả lời của bạn luôn là nói ra điều gì có thể sai, ngay cả khi điều đó đúng, bạn sẽ bị mang tiếng là không phải là người giỏi tiếp cận những ý tưởng mới. Việc đặt ra các mục tiêu và mục tiêu rõ ràng với các dự án giúp nhân viên đi đúng hướng và đưa ra giải pháp khi một ý tưởng tồi xuất hiện theo cách của bạn. Thay vì nói thẳng rằng ý tưởng này dở, giờ đây bạn có thể nói những điều như: “Làm thế nào điều đó đáp ứng được mục tiêu hoặc tiêu chí?” Trong trường hợp này, bạn sẽ không có cảm giác như đang trực tiếp chỉ trích ý tưởng mà giống như bạn đang đặt câu hỏi liệu nó có đáp ứng các tiêu chí cần thiết hay không.
Tuy nhiên, vào cuối ngày, thỉnh thoảng bạn có thể phải loại bỏ hoàn toàn một ý tưởng. Nhưng hãy cố gắng thực hiện nó theo cách tinh tế nhất có thể, chẳng hạn như nói: Tôi đánh giá cao thời gian bạn dành cho ý tưởng này và nó khá thú vị, nhưng tôi không chắc liệu nó có hiệu quả với nhóm của chúng tôi lúc này hay không.


Question 36: Which of the following best serves as a title for the passage?
A. How A Boss’ Attitude Towards Employees’ Ideas Can Affect Creativity
B. How To Dismiss Your Co-Worker’s Idea Without Hurting Their Feelings
C. How To Determine Whether or Not A New Idea Is Going To Work
D. How Awful Ideas Can Be Turned Into The Most Effective Ones
Question 37: Which of the following is NOT TRUE?
A. You should try to listen to your co-workers’ idea carefully before giving criticism.
B. Asking questions helps your colleagues find out the flaws in their ideas themselves.
C. You might have to ignore your co-worker’s feelings and heavily criticise their ideas.
D. It is best to avoid creating an environment that discourages thinking outside the box. 
Question 38: The word “dreadful” in the first paragraph can be best replaced by ___________.
A. tragic 		B. frightening 		C. offensive 		D. terrible
Question 39: Besides helping your colleagues see what is wrong with their ideas, asking questions can ________.
A. help you find out advantages in their ideas.
B. help them improve and change their ideas.
C. make them feel more respected and valued.
D. encourage them to think of other better ideas.
Question 40: The word “authority” in paragraph 3 is closest in meaning to ___________.
A. expertise 		B. knowledge 		C. power 		D. reasoning
Question 41: What can be inferred from the passage?
A. An idea that doesn’t seem great at first can actually turn out to be a brilliant one.
B. You should not ask too many questions so as to make your colleagues fell respected.
C. If you’re a boss, you should never criticise an idea so creativity can be encouraged.
D. Establishing clear goals and objectives can help employees think of better ideas.
Question 42: The word “it” in the first paragraph refers to __________.
A. colleague 		B. idea 		C. work 		D. spirit 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the
following questions.
Question 43: She stayed up late last night. She missed her morning flight today.
A. If he hadn’t stayed up late last night, he wouldn’t have missed her morning flight today.
B. If he hadn’t stayed up late last night, he would miss her morning flight today.
C. If he hadn’t stayed up late last night, he would have missed her morning flight today.
D. If he hadn’t stayed up late last night, he wouldn’t miss her morning flight today.
Question 44: Michael had just finished culinary school. He was offered a position at a renowned restaurant.
A. Not until Michael was offered a position at a renowned restaurant did he finish culinary school.
B. Only after Michael was offered a position at a renowned restaurant did he finish culinary school.
C. No sooner had Michael finished culinary school than he was offered a position at a renowned
restaurant.
D. Had it not been for Michael finishing culinary school, he would have been offered a position at a renowned restaurant.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
Question 45: All students are required to wear his identification badges at all times on campus.
A. are 			B. his 			C. badges 		D. campus
Question 46: The lecturer delivered the material in a clear, intelligent manner, ensuring that it was
comprehensible to all attendees and facilitating a deep understanding of the subject matter.
A. delivered 		B. intelligent 		C. comprehensible 	D. understanding
Question 47: Some kids spend excessive time playing computer games, which harm their mental and
physical health.
A. excessive 		B. computer 		C. harm 		D. physical

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 48: It’s not compulsory for guests to wear formal attire in the dining hall.
A. Guests can’t wear formal attire in the dining hall.
B. Guests mustn’t wear formal attire in the dining hall.
C. Guests don’t have to wear formal attire in the dining hall.
D. Guests wouldn’t wear formal attire in the dining hall.
Question 49: David last went on a hiking trip in the mountains four years ago.
A. David hasn’t been on a hiking trip in the mountains for four years.
B. David started going on hiking trips in the mountains four years ago.
C. David didn’t go on a hiking trip in the mountains for four years.
D. David has gone on a hiking trip in the mountains for four years.
Question 50: “Our team has finally completed the construction of the new library,” said Mr. Johnson.
A. Mr. Johnson said that our team has finally completed the construction of the new library.
B. Mr. Johnson said that his team has finally completed the construction of the new library.
C. Mr. Johnson said that his team had finally completed the construction of the new library.
D. Mr. Johnson said that our team finally completed the construction of the new library.
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